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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc khen thưởng “ Tổ liên gia tiêu biểu” và danh hiệu “ Gia đình văn 

hóa tiêu biểu” năm 2024 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ÍCH HẬU 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sữa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/20169; 

 Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ 

quy định về xét tặng “ Gia đình văn hóa”; “ Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “ xã, 

phường, thị trấn tiêu biểu”;  

Căn cứ Quyết định số 19/2024/QĐ-UBND, ngày 30/8/2024, của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh, Quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “ Gia đình văn 

hóa”; “ Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “ xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Xét đề nghị của BCĐ Phong trào TDĐKXDĐSVH và Trưởng thôn 5 thôn 

trên địa bàn xã Ích Hậu. 
 

QUYẾT ĐINH: 
 

Điều 1: Tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ích Hậu, cho 12 

“ Tổ liên gia tiêu biểu” và 98 hộ gia đình, đạt danh hiệu “ Gia đình văn hóa tiêu 

biểu” năm 2024, đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào TDĐKXDĐSVH 

năm 2024 ( có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Ban Thi đua - Khen thưởng xã trích tiền thưởng từ quỹ thi đua, 

khen thưởng để trao thưởng theo Luật thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Văn phòng xã Ích Hậu, các tập thể và hộ gia đình có tên tại điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như điều 1,2; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Bùi Trọng Đỉnh 

 



DANH SÁCH 

Tổ liên gia tiêu biểu, GĐVH tiêu biểu năm 2024 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-UBND ngày 08/11/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân  

xã Ích Hậu) 

1. Thôn Ích Mỹ: 

TT Họ và tên Khen thưởng Đơn vị 

Tổ liên gia tiêu biểu 

1 Tổ liên gia số 01 Tổ liên gia tiêu biểu Ích Mỹ 

2 Tổ liên gia số 07 Tổ liên gia tiêu biểu Ích Mỹ 

3 Tổ liên gia số 10 Tổ liên gia tiêu biểu Ích Mỹ 

 Gia đình văn hóa tiêu biểu 

1 Đặng Quang Thanh GĐVH tiêu biểu Ích Mỹ 

2 Hồ Phúc Thụ GĐVH tiêu biểu Ích Mỹ 

3 Hoàng Văn Dũng GĐVH tiêu biểu Ích Mỹ 

4 Bùi Trọng Nga GĐVH tiêu biểu Ích Mỹ 

5 Nguyễn Văn Hùng GĐVH tiêu biểu Ích Mỹ 

6 Đặng Quang Hải GĐVH tiêu biểu Ích Mỹ 

7 Hoàng Văn Tý GĐVH tiêu biểu Ích Mỹ 

8 Nguyễn Văn Trọng GĐVH tiêu biểu Ích Mỹ 

9 Hoàng Ngọc Sứu GĐVH tiêu biểu Ích Mỹ 

10 Phan Bá Lộc GĐVH tiêu biểu Ích Mỹ 

11 Nguyễn Văn Lỡi GĐVH tiêu biểu Ích Mỹ 

12 Đặng Thế Châu GĐVH tiêu biểu Ích Mỹ 

13 Nguyễn Văn Hà GĐVH tiêu biểu Ích Mỹ 

14 Hoàng Văn Lợi GĐVH tiêu biểu Ích Mỹ 

15 Hoàng Văn Toàn GĐVH tiêu biểu Ích Mỹ 

16 Trần Quốc Dương GĐVH tiêu biểu Ích Mỹ 

17 Đặng Quang Hóa GĐVH tiêu biểu Ích Mỹ 

18 Nguyễn Văn Hạ GĐVH tiêu biểu Ích Mỹ 

19 Hoàng Văn Vĩnh GĐVH tiêu biểu Ích Mỹ 

20 Đặng Quang Thêm GĐVH tiêu biểu Ích Mỹ 

21 Nguyễn Đức Lan GĐVH tiêu biểu Ích Mỹ 

22 Lê Viết Trung GĐVH tiêu biểu Ích Mỹ 

23 Nguyễn Văn Hạnh GĐVH tiêu biểu Ích Mỹ 

24 Đặng Quang Vinh GĐVH tiêu biểu Ích Mỹ 

25 Hồ Phúc Trọng GĐVH tiêu biểu Ích Mỹ 

 



2. Thôn Thống Nhất: 

TT Họ và tên Khen thưởng Đơn vị 

Tổ liên gia tiêu biểu 

1 Tổ liên gia số 01 Tổ liên gia tiêu biểu Thống Nhất 

2 Tổ liên gia số 02 Tổ liên gia tiêu biểu Thống Nhất 

3 Tổ liên gia số 13 Tổ liên gia tiêu biểu Thống Nhất 

 Gia đình văn hóa tiêu biểu 

1 Nguyễn Đức Nam GĐVH tiêu biểu Thống Nhất 

2 Nguyễn Văn Linh GĐVH tiêu biểu Thống Nhất 

3 Bùi Thức Lộc GĐVH tiêu biểu Thống Nhất 

4 Lưu Văn Hà GĐVH tiêu biểu Thống Nhất 

5 Nguyễn Văn Thuyết GĐVH tiêu biểu Thống Nhất 

6 Bùi Trọng Nhơn GĐVH tiêu biểu Thống Nhất 

7 Phan Bá Đoái GĐVH tiêu biểu Thống Nhất 

8 Lê Văn Ngọc GĐVH tiêu biểu Thống Nhất 

9 Nguyễn Thế Diệu GĐVH tiêu biểu Thống Nhất 

10 Hoàng Hạnh GĐVH tiêu biểu Thống Nhất 

11 Nguyễn Quốc Luân GĐVH tiêu biểu Thống Nhất 

12 Nguyễn Đình Thủy GĐVH tiêu biểu Thống Nhất 

13 Nguyễn Quốc Sang GĐVH tiêu biểu Thống Nhất 

14 Nguyễn Đình Oánh GĐVH tiêu biểu Thống Nhất 

15 Phan Bá Đồng GĐVH tiêu biểu Thống Nhất 

16 Hồ Thế Quang GĐVH tiêu biểu Thống Nhất 

17 Nguyễn Văn Thắng GĐVH tiêu biểu Thống Nhất 

18 Bùi Trọng Đức GĐVH tiêu biểu Thống Nhất 

19 Phan Bá Sơn GĐVH tiêu biểu Thống Nhất 

20 Lê Văn Hải GĐVH tiêu biểu Thống Nhất 

21 Nguyễn Văn Bính GĐVH tiêu biểu Thống Nhất 

22 Nguyễn Quốc Quế GĐVH tiêu biểu Thống Nhất 

 

3. Thôn lương Trung: 

TT Họ và tên Khen thưởng Đơn vị 

Tổ liên gia tiêu biểu 

1 Tổ liên gia số 01 Tổ liên gia tiêu biểu Lương Trung 

2 Tổ liên gia số 14 Tổ liên gia tiêu biểu Lương Trung 

Gia đình văn hóa tiêu biểu 



1 Trần Quốc Kính GĐVH tiêu biểu Lương Trung 

2 Lê Thị Chúc GĐVH tiêu biểu Lương Trung 

3 Lê Xuân Mùi GĐVH tiêu biểu Lương Trung 

4 Lê Thị Thảo GĐVH tiêu biểu Lương Trung 

5 Trần Quốc Linh GĐVH tiêu biểu Lương Trung 

6 Lê Xuân Hoan GĐVH tiêu biểu Lương Trung 

7 Lê Xuân Đức GĐVH tiêu biểu Lương Trung 

8 Trần Quốc Quý GĐVH tiêu biểu Lương Trung 

9 Lê Xuân Cảnh GĐVH tiêu biểu Lương Trung 

10 Lê Xuân Thái GĐVH tiêu biểu Lương Trung 

11 Trần Quốc Đồng GĐVH tiêu biểu Lương Trung 

12 Hoàng Sỹ Vinh GĐVH tiêu biểu Lương Trung 

13 Lê Xuân Huế GĐVH tiêu biểu Lương Trung 

14 Nguyễn Đức Định GĐVH tiêu biểu Lương Trung 

15 Lê Xuân Toàn GĐVH tiêu biểu Lương Trung 

16 Lê Tử Huỳnh GĐVH tiêu biểu Lương Trung 

17 Lê Xuân Thuận GĐVH tiêu biểu Lương Trung 

18 Trần Quốc Sao GĐVH tiêu biểu Lương Trung 

19 Nguyễn Đức Thủy GĐVH tiêu biểu Lương Trung 

20 Hoàng Văn Khai GĐVH tiêu biểu Lương Trung 

21 Hoàng Công Tuấn GĐVH tiêu biểu Lương Trung 

22 Trần Quốc Anh GĐVH tiêu biểu Lương Trung 

 

4. Thôn Phù Ích: 

TT Họ và tên Khen thưởng Đơn vị 

Tổ liên gia tiêu biểu 

1 Tổ liên gia số 02  Tổ liên gia tiêu biểu Phù Ích 

2 Tổ liên gia số 08 Tổ liên gia tiêu biểu Phù Ích 

3 Tổ liên gia số 09 Tổ liên gia tiêu biểu Phù Ích 

 Gia đình văn hóa tiêu biểu 

1 Hồ Văn Lưu GĐVH tiêu biểu Phù Ích 

2 Nguyễn Xuân Hoài GĐVH tiêu biểu Phù Ích 

3 Nguyễn Xuân Sơn GĐVH tiêu biểu Phù Ích 

4 Hồ Thế Sơn GĐVH tiêu biểu Phù Ích 

5 Hồ Thế Xuyến GĐVH tiêu biểu Phù Ích 

6 Trần Quốc Lĩnh GĐVH tiêu biểu Phù Ích 



7 Hồ Thế Hồng GĐVH tiêu biểu Phù Ích 

8 Hoàng Đình Quốc GĐVH tiêu biểu Phù Ích 

9 Nguyễn Xuân Công GĐVH tiêu biểu Phù Ích 

10 Nguyễn Xuân Toàn GĐVH tiêu biểu Phù Ích 

11 Trần Quốc Toàn GĐVH tiêu biểu Phù Ích 

12 Hồ Phúc Chung GĐVH tiêu biểu Phù Ích 

13 Trần Quốc Lê GĐVH tiêu biểu Phù Ích 

14 Hồ Phúc Thiên GĐVH tiêu biểu Phù Ích 

15 Phan Thị Hải GĐVH tiêu biểu Phù Ích 

16 Nguyễn Ngọc Toàn GĐVH tiêu biểu Phù Ích 

17 Nguyễn Xuân Sơn GĐVH tiêu biểu Phù Ích 

18 Nguyễn Xuân Toàn GĐVH tiêu biểu Phù Ích 

19 Nguyễn Xuân Sao GĐVH tiêu biểu Phù Ích 

 

5. Thôn Bắc Kinh: 

TT Họ và tên Khen thưởng Đơn vị 

Tổ liên gia tiêu biểu 

1 Tổ liên gia số 04 Tổ liên gia tiêu biểu Bắc Kinh 

Gia đình văn hóa tiêu biểu 

1 Trần Thị Loan GĐVH tiêu biểu Bắc Kinh 

2 Trần Bình Thuận GĐVH tiêu biểu Bắc Kinh 

3 Đặng Thị Hương GĐVH tiêu biểu Bắc Kinh 

4 Trần Quốc Hệ GĐVH tiêu biểu Bắc Kinh 

5 Lê Viết Chiến GĐVH tiêu biểu Bắc Kinh 

6 Trần Quốc Nhật GĐVH tiêu biểu Bắc Kinh 

7 Trần Quốc Linh GĐVH tiêu biểu Bắc Kinh 

8 Trần Thị Xuân GĐVH tiêu biểu Bắc Kinh 

9 Trần Quốc Báu GĐVH tiêu biểu Bắc Kinh 

10 Trần Quốc Quý GĐVH tiêu biểu Bắc Kinh 
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